	LUẬT KIỂM NGHIỆM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU

	NƯỚC CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA 

(Kỳ họp thứ 6 Uỷ ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khoá 7 thông qua ngày 21 tháng 2 năm 1989, thực hiện từ ngày 1 tháng 8 năm 1989)

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Để tăng cường công tác kiểm nghiệm hàng hoá xuất nhập khẩu , bảo đảm 

chất lượng hàng hoá xuất nhập khẩu, bảo vệ quyền và lợi ích của các bên trong mậu dịch đối ngoại, thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại với nước ngoài phát triển thuận lợi, ổn định luật này.

 

Điều 2: Quốc vụ viện thành lập ngành kiểm nghiệm hàng hoá xuất nhập khẩu (sau đây gọi tắt là Ngành kiểm nghiệm hàng hoá nhà nước), chủ quản công tác kiểm nghiệm hàng hoá xuất nhập khẩu trong cả nước. Các cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá xuất nhập khẩu của ngành kiểm nghiệm hàng hoá xuất nhập khẩu Nhà nước đóng tại các địa phương (sau đây gọi tắt là cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá) chịu trách nhiệm quản lý công tác kiểm nghiệm hàng hoá xuất nhập khẩu trên địa bàn mình.

Điều 3: Cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá và ngành kiểm nghiệm hàng hoá Nhà nước, các cơ quan kiểm nghiệm được cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá chỉ định, tiến hành kiểm nghiệm hàng hoá xuất nhập khẩu theo luật pháp.

Điều 4: Ngành kiểm nghiệm hàng hoá Nhà nước xây dựng, điều chỉnh và công bố “Danh mục các chủng loại hàng hoá xuất nhập khẩu do cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá kiểm nghiệm” (sau đây gọi tắt là Danh mục chủng loại) theo nhu cầu bước phát triển của mậu dịch đối ngoại.

Điều 5: Những hàng hoá xuất nhập khẩu đựoc xếp vào “Danh mục chủng loại và những hàng hoá xuất nhập khẩu phải qua kiểm nghiệm của cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá được quy định của luật pháp và pháp quy hành chính, phải thông qua sự kiểm nghiệm của cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá hoặc ngành kiểm nghiệm hàng hoá Nhà nước, cơ quan kiểm nghiệm do cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá chỉ định.

Những hàng hoá xuất nhập khẩu được quy định tại khoản trên chưa thông qua kiểm nghiệm, không được phép tiêu thụ, sử dụng; những hàng hoá xuất nhập khẩu được quy định tại khoản trên chưa được kiểm nghiệm đạt chuẩn, không cho phép xuất khẩu.

Những hàng hoá xuất nhập khẩu được quy định tại khoản 1 của điều này, sau khi người nhận hàng, người gửi hàng xin phép, ngành kiểm nghiệm hàng hoá Nhà nước xem xét phê chuẩn, có thể miễn trừ kiểm nghiệm.

Điều 6: Nội dung của cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá kiểm nghiệm hàng háo xuất nhập khẩu bao gồm chất lượng, quy cách, số lượng, trọng lượng, đóng gói của hàng hoá cũng như có đạt yêu cầu về an toàn, vệ sinh không.

Những hàng hoá xuất nhập khẩu có tiêu chuẩn mang tính bắt buộc theo quy định của luật pháp, pháp quy hàng chính hoặc các tiêu chuẩn khác cần phải thực hiện, kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quy định của luật pháp và pháp quy hành chính; trường hợp luật pháp, pháp quy hành chính chưa có quy định tiêu chuẩn mang tính bắt buộc hoặc cần phải thực hiện theo những tiêu chuẩn kiểm nghiệm khác, kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn kiểm nghiệm được quy định trong hợp đồng mậu dịch đối ngoại.

Điều 7: Những hàng hoá xuất nhập khẩu hoặ các hạng mục kiểm nghiệm do cơ quan kiểm nghiệm khác kiểm nghiệm theo quy định của luật pháp và các pháp quy hành chính, làm theo quy định của luật pháp và các pháp quy hành chính hữu quan.

Điều 8: Ngành kiểm nghiệm hàng hoá Nhà nước và cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá cần thu tập và cung cấp thông tin cho các bên hữu quan về kiểm nghiệm hàng hoá xuất nhập khẩu.

CHƯƠNG II: KIỂM NGHIỆM HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU

Điều 9: Người nhận hàng của hàng hoá nhập khẩu phải thông qua kiểm nghiệm của cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá theo quy định của luật này, phải làm thủ tục đăng ký hàng hoá nhập khẩu với cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá tại cửa khẩu dỡ hàng hoặc ga hàng đến. Những hàng hoá nhập khẩu được xếp vào “Danh mục chủng loại” hải quan xét nghiệm và cho thông quan bằng dấu của cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá đóng trên tờ báo quan.

Điều 10: Người nhận hàng của hàng hoá nhập khẩu ngoài những hàng hoá nhập khẩu phải thông qua kiểm nghiệm của cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá theo quy định của luật này, phải khai báo kiểm nghiệm với cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá tại địa điểm và trong thời hạn quy định của cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá. Cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá phải kiểm nghiệm xong và xuất trình chứng nhận trong thời hạn đòi bồi thường quy định trong hợp đồng mậu dịch đối ngoại.

điều 11:Người nhận hàng của hàng hoá nhập khẩu ngoài những hàng hoá nhập khẩu phải thông qua kiểm nghiệm của cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá theo quy định của luật này, nếu phát hiện hàng hoá nhập khẩu không đạt tiêu chuẩn hoặc bị hư hỏng thiếu hụt, cần phải do cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá xuất trình chứng nhận để bồi thuờng , phải xsin cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá kiểm nghiệm và xuất trình chứng nhận.

Điều 12: đối với hàng hoá nhập khẩu quan trọng và thiết bị đồng bộ cỡ lớn, người nhận hàng phải tiến hành kiểm nghiệm trước, giám sát chế tạo hoặc giám sát đóng gói trước khi bốc xếp và vận chuyển tại nước xuất khẩu theo quy định trong hợp động mậu dịch đối ngoại, cơ quan chủ quản phải tăng cường việc giám sát, cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá có thể cử nhân viên kiểm nghiệm tham gia theo nhu cầu.

CHƯƠNG III: KIỂM NGHIỆM HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU 

Điều 13: Người gửi hàng của hàng hoá xuất khẩu phải thông qua kiểm nghiệm của cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá theo quy định của luật này, phải khai báo kiểm nghiệm với cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá tại địa điểm và trong thời hạn quy định của cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá. Cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá phải kiểm nghiệm xong và xuất trình chúng nhận trong thời hạn không được để lỡ việc bốc xếp và vận chuyển.

Đối với những hàng hoá xuất được xếp vào “Danh mục chủng loại: Hải quan xét nghiệm và cho thông quan bằng giấy chứng nhận kiểm nghiệm. Giấy thông hành hoặc dấu của cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá đóng trên tờ báo quan.

Điều 14: Những hàng hoá xuất khẩu qua cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá kiểm nghiệm đạt chuẩn và cấp cho giấy chứng nhận kiểm nghiệm hoặc giấy thông hành phải khai báo vận chuyển xuất khẩu trong thời hạn quy định của cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá; trường hợp vượt quá thời hạn, phải khai báo kiểm nghiệm lại.

Điều 15: Các doanh nghiệp sản xuất đồ đựng đóng gói hàng hoá nguy hiểm xuất khẩu, phải xin cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá giám định tính năng đồ đựng đóng gói. Các doanh nghiệp sản xuất hàng hoá nguy hiểm xuất khẩu phải xin cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá giám định việc sử dụng đồ đựng đóng gói. Những hàng hoá nguy hiểm sử dụng đồ đựng đóng gói qua giám định chưa đạt tiêu chuẩn không cho phép xuất khẩu .

Điều 16: đối với các khoang tàu và container bốc xếp và vận chuyển hàng thực phẩm dễ mục nát biến chất, người vận chuyển hoặc đơn vị đóng hòm phải xin kiểm nghiệm trước khi bốc xếp hàng. Trường hợp chưa được kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn không cho phép bốc xếp và vận chuyển.

CHƯƠNG IV: GIÁM SÁT QUẢN LÝ

Điều 17: Những hàng hoá xuất khẩu ngoài những hàng hoá xuất nhập khẩu phải thông qua kiểm nghiệm của cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá quy định trong luật này, cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá có thể kiểm nghiệm qua kiểm tra một phần. Trường hợp hàng hoá xuất khẩu kiểm nghiệm qua kiểm tra một phần không đạt tiêu chuẩn không cho phép xuất khẩu.

Điều 18: Theo yêu cầu của công tác kiểm nghiệm, cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá có thể cử nhân viên kiểm nghiệm tham gia giám sát công tác kiểm nghiệm chất lường hàng hoá xuất khẩu trước khi xuất xưởng của các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu được xếp vào “Danh mục chủng loại”.

Điều 19: Cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá có thể tiến hành công tác chứng nhận chất lượng hàng hoá xuất nhập khẩu theo Hiệp định ký kết giữa ngành kiểm nghiệm hàng hoá Nhà nước với cơ quan hữu quan của nước ngoài hoặc nhận sự uỷ quyền của các cơ quan hữu quan của nước ngoài, được phép sử dụng ký hiệu chứng nhận chất lượng trên hàng xuất nhập khẩu đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn.

Điều 20: Ngành kiểm nghiệm hàng hoá Nhà nước và cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá dựa theo nhu cầu về công tác kiểm nghiệm, và thông qua sát hạch, cho phép các cơ quan kiểm nghiệm nước ngoài đạt điều kiện đảm nhiệm công tác kiểm nghiệm hàng hóa xuất nhập khẩu được uỷ quyền.

Điều 21: Nhà nước thực hiện chế độ giấy phép chất lượng đối với hàng hoá xuất nhập khẩu quan trọng và những xí nghiệp sản xuất hàng hoá xuất nhập khẩu theo nhu cầu các biện pháp cụ thể do ngành kiểm nghiệm hàng hoá Nhà nước phối hợp với các ngành hữu quan của Quốc vụ viện ấn định.

Điều 23: Cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá có thể sử dụng ký hiệu hoặc niêm phong kiểm nghiệm đối với hàng hoá xuất nhập khẩu đã kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn theo nhu cầu.

Điều 24: Người khai báo kiểm nghiệm hàng háo xuất nhập khẩu có ý kiến khác đối với kết quả kiểm nghiệm cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá, có thể xin kiểm nghiệm lại với cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá ban đầu hoặc cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá cấp trên thậm chí ngay cả ngành kiểm nghiệm hàng hoá Nhà nước, do cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá nhận kiểm nghiệm lại hoặc ngành kiểm nghiệm hàng hoá Nhà nước đưa ra kết luật kiểm nghiệm lại.

Điều 25: Cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá và cơ quan kiểm nghiệm do cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá chỉ định, cũng như các cơ quan kiểm nghiệm khác được ngành kiểm nghiệm hàng hoá Nhà nước Phê chuẩn, có thể tiếp nhận sự uỷ quyền của người quan hệ mậu dịch với nước ngoài hoặc cơ quan kiểm nghiệm nước ngoài tiến hành nghiệp vụ giám định hàng hoá xuất nhập khẩu.

Phạm vi nghiệp vụ giám định hàng hoá xuất nhập khẩu bao gồm: giám định chất lượng, số lượng, trọng lượng, đóng gói hàng xuất nhập khẩu, giám định thiệt hại do vận tải đường biển, kiểm nghiệm container, giám định hư hỏng thiếu hụt hàng xuất nhập khẩu , giám định điều kiện kỹ thuật bốc xếp vận tải hàng hoá xuất nhập khẩu , đo lường tải hàng, chứng nhận nơi sản xuất, chứng nhận giá trị và các nghiệp vụ khác.

CHƯƠNG V: TRÁCH NHIỆM PHÁP LUẬT

Điều 26: Trường hợp vi phạm quy định của luật này, đối với những hàng hoá nhập khẩu phải thông qua sự kiểm nghiệm của cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá được xếp vào”Danh mục chủng loại” và quy định của các luật pháp, pháp quy hành chính khác mà tự tiêu thụ hoặc sử dụng, trường hợp những hàng hoá xuất khẩu phải thông qua sự kiểm nghiệm của cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá được xếp vào “Danh mục chủng loại” và quy định cuả luật pháp và quy định hành chính mà chưa khai báo kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn tự xuất khẩu , do cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá xử lý phạt tiền; tình tiết nghiêm trọng, gây thiệt hại to lớn về kinh tế, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người có trách nhiệm trực tiếp thể theo quy định điều 187 của Luật hình sự.

Vi phạm quy định trongđiều 17 của luật này, trường hợp tự xuất khẩu những hàng hoá xuất khẩu không đạt tiêu chuẩn do cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá kiểm nghiệm lấy mẫu, xử phát theo quy định của khoản trên.

Điều 27: Trường hợp làm giả, làm thay đổi chứng nhận, con dấu, tiêu chí, ký hiệu niêm phong, ký hiệu chứng nhận chất lượng kiểm nghiệm hàng hoá, cấu thành phạm tội, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người có trách nhiệm trực tiếp thể theo quy định điều 167 của Luật hình sự; trường hợp tình tiết nhẹ do cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá xử lý phạt tiền.

Điều 28: đương sự không đồng ý với quyết định xử phạt của cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá, có thể trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo xử phạt, xin phúc tra với cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá đưa ra quyết định xử phạt hoặc cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá cấp trên hoặc ngành kiểm nghiệm hàng hoá Nhà nước. Trường hợp không đồng ý với quyết định này có thể khởi tố lên toà án trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định phục nghị. Trường hợp đương sự vượt quá thời hạn mà không xin phúc nghị hoặc không khởi tố lại và từ chối không chấp hành, do cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá đưa ra quyết định xử phạt xin toà án thi hành cưỡng chế.

Điều 29: Nhân viên công tác của ngành kiểm nghiệm hàng hoá Nhà nước, cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá và nhân viên kiểm nghiệm trong cơ quan kiểm nghiệm do ngành kiểm nghiệm hàng hoá Nhà nước, cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá chỉ định, lạm dụng chức quyền, làm ăn gian trá kiếm lợi, làm giả kết quả kiểm nghiệm, hoặc không làm tròn chức trách, làm lỡ xuất trình chứng nhận kiểm nghiệm, xét theo tình tiết nặng nhẹ, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật.

 

CHƯƠNG VI: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 30; Cơ quan kiểm nghiệm hàng hoá và các cơ quan kiểm nghiệm khác tiến hành kiểm nghiệm và nghiệp vụ giám định theo quy định của Luật này, thu phí theo quy định. Các biện pháp thu phí do ngành kiểm nghiệm hàng hoá phối hợp với ngành chủ quản của Quốc vụ viện ấn định.

Điều 31: Ngành kiểm nghiệm hàng hoá Nhà nước xây dựng các biện pháp thực hiện theo Luật này, sau khi trình Quốc vụ viện phê chuẩn thực hiện.

Điều 32: Luật này bắt đầu thực hiện kể từ ngày 1 tháng 8 năm 1989. “Quy chế kiểm nghiệm hàng hoá xuất nhập khẩu nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa” do Quốc vụ viện ban hành ngày 28 tháng 1 năm 1984 bãi bỏ.
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